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Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: KỸ THUẬT PHẦN MỀM                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần
Tên học phần: Tin học cơ sở
Mã học phần:

Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ: Đại học/Cao đẳng

Giảng dạy cho lớp: 54TA12
Học phần tiên quyết:

Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 20
- Làm bài tập trên lớp: 7

- Thảo luận: 3
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 90
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
Họ và tên: Nguyễn Đình Hoàng Sơn
Chức danh, học vị: Thạc sỹ, Giảng viên
Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm:

- Sáng thứ 4, chiều thứ 6 tại BM Hệ thống Thông tin
Email: sonndh@ntu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính (nếu có): Công nghệ Web.
Các giảng viên khác cùng tham gia giảng dạy: 


- Huỳnh Thị Châu Phú – BM Kỹ Thuật phần mềm
3. Thông tin về lớp học

Tên lớp: 54TA12
Sĩ số: 
Giảng đường:G2-301
Học kỳ, năm học: 1, 2012-2013
Thời khóa biểu

- Tiết 6,7 thứ 4


- Tiết 8,9 thứ 7

4. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin: thông tin và xử lý thông tin, cấu trúc tổng quát của máy tính, mạng máy tính, virus, hệ điều hành và bộ phần mềm văn phòng của Microsoft. 

Sau khi học xong học phần này, người học có thể sử dụng thành thạo hệ điều hành Microsoft Windows XP, các phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, xử lý bảng tính Microsoft Excel, công cụ thuyết trình Microsoft PowerPoint, đồng thời có thể sử dụng Internet trong việc tìm kiếm, trao đổi thông tin.
5. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Danh mục chủ đề của học phần


1. Thông tin và cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử

2. Hệ điều hành Microsoft Windows XP

3. Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word

4. Phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel


5. Phần mềm tạo phiên thuyết trình Microsoft PowerPoint


6. Internet
5.2. Chuẩn đầu ra và phương pháp giảng dạy của từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Thông tin và cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thông tin và xử lý thông tin

2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử
3. Chuyển đổi giữa các hệ đếm

4. Khái niệm về tin học
5. Máy tính điện tử và lịch sử phát triển

6. Cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử
	2

2

3

2

2

2

	Thái độ

1. Máy tính điện tử có khả năng xử lý thông tin theo chương trình lập sẵn với tốc độ cao, chính xác giúp con người tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức trong việc tự động hóa một phần hay toàn phần của quá trình xử lý thông tin.

2.  Công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.
	

	Kỹ năng

1. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử

2. Biểu diễn số trong các hệ đếm khác nhau

3. Thực hiện các phép toán số học nhị phân

4. Phân biệt các thành phần của máy tính điện tử
	1

3

3

2


 Chủ đề 2: Hệ điều hành Microsoft Windows XP
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về hệ điều hành
2. Các tính năng và thành phần cơ bản của WindowsXP
3. Các thao tác cơ bản trên WindowsXP

4. Các chương trình tiện ích của hệ điều hành WindowsXP
	2

2

3

3

	Thái độ

1. Hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính.

2. Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng.

3. Windows XP là hệ điều hành đa nhiệm, có giao diện đồ họa thân thiện với người sử dụng, hỗ trợ các thành phần đa phương tiện và kết nối với hệ thống mạng máy tính dễ dàng.
	

	Kỹ năng

1. Thao tác trên hệ điều hành Windows: khởi động máy tính, tắt máy, sử dụng bàn phím và chuột… 
2. Thao tác với tập tin và thư mục

3. Các thao tác cơ bản trên các đối tượng của Windows

4. Sử dụng một số chương trình tiện ích của hệ điều hành: Windows Explorer, sử dụng công cụ MS Paint vẽ hình học cơ bản, tô màu, cắt dán, sao chép

5. Tùy chỉnh hệ thống máy tính với Control Panel
	2

3

3

3

2


Chủ đề 3: Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm của MS Word 
2. Các thao tác cơ bản trong MS Word 

3. Soạn thảo và định dạng văn bản

4. Thao tác trên các đối tượng của văn bản

5. Một số kỹ năng hỗ trợ soạn thảo

6. Định dạng trang và in ấn
	2

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. MS Word là chương trình ứng dụng xử lý văn bản phổ biến nhất, hoạt động trên môi trường Windows, cho phép tạo các tập tin văn bản từ đơn giản đến phức tạp.

2. MS Word còn cung cấp một số tính năng: tự động kiểm tra chính tả, trộn thư,...
	

	Kỹ năng

1. Thực hiện các thao tác cơ bản khi làm việc với MS Word: tạo mới, mở, đóng, lưu tập tin

2. Sử dụng bộ gõ tiếng Việt trong soạn thảo

3. Nhập và định dạng văn bản

4. Chèn các đối tượng vào văn bản và định dạng 

5. Thực hiện các thao tác định dạng trang, in ấn
	3

3

3

3

2


Chủ đề 4: Phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các tính năng của phần mềm MS Excel
2. Các thao tác cơ bản trên phần mềm MS Excel

3. Các loại địa chỉ và các kiểu dữ liệu trong MS Excel 

4. Các thao tác soạn thảo dữ liệu

5. Các hàm tính toán trong MS Excel

6. Biểu đồ và in ấn

7. Cơ sở dữ liệu trong MS Excel
	3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. MS Excel là phần mềm cho công tác văn phòng, tổ chức và lưu trữ thông tin dưới dạng bảng, cho phép thực hiện được nhiều phép tính từ đơn giản đến phức tạp

2. MS Excel cho phép lập công thức xử lý dữ liệu hàng loạt; các hàm xây dựng sẵn thuận tiện cho việc lập công thức xử lý dữ liệu.
	

	Kỹ năng

1. Thực hiện các thao tác cơ bản khi làm việc với MS.Excel: mở bảng tính, đóng và lưu bảng tính

2. Thao tác và định dạng các kiểu dữ liệu cơ bản

3. Sử dụng các hàm trong MS Excel

4. Thực hiện các thao tác định dạng, in ấn

5. Tạo biểu đồ

6. Thao tác với cơ sở dữ liệu
	3

3

3

3

3

3


Chủ đề 5: Phần mềm tạo phiên thuyết trình Microsoft PowerPoint 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các thao tác cơ bản trong MS Power Point

2. Cách xây dựng slide

3. Kỹ thuật trình diễn, thiết lập và phát hành bài trình diễn

4. Cách sử dụng các template và thiết lập các slide đặc biệt
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Phần mềm MS Point dùng để tạo các bài thuyết trình trên máy tính một cách nhanh chóng, hiệu quả.

2. MS Power Point cung cấp nhiều định dạng và hiệu ứng trình chiếu, cho phép tạo ra các bài thuyết trình hấp dẫn.
	

	Kỹ năng

1. Thực hiện các thao tác cơ bản khi làm việc với MS Power Point: mở slide, xem slide, đóng và lưu slide

2. Thiết kế phiên trình diễn có sử dụng các thao tác với văn bản, các đối tượng đồ hoạ, và các hiệu ứng tạo ra một bài trình diễn có sức thu hút.

3. Sử dụng các template và thiết lập các slide đặc biệt: slide master, slide mục lục, tạo các nút hành động…
	3

3

3


Chủ đề 6: Internet
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mạng máy tính và internet

2. Các ứng dụng cơ bản của internet 

3. Virus tin học
	2

2

2

	Thái độ

1. Mạng máy tính cho phép trao đổi, chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả với độ tin cậy cao và chi phí thấp.

2. Internet là mạng máy tính toàn cầu, cung cấp nhiều dịch vụ rất hữu ích như: web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin, chia sẻ dữ liệu...
	

	Kỹ năng

1. Khai thác dịch vụ internet: tìm kiếm, chia sẻ thông tin, thư điện tử

2. Sử dụng phần mềm diệt virus máy tính
	2

2


6. Hình thức tổ chức dạy - học

6.1. Phân bổ thời gian chi tiết: 

	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	2
	
	
	
	

	2
	2
	2
	
	2
	
	

	3
	5
	2
	
	5
	
	

	4
	5
	3
	1
	5
	
	

	5
	2
	1
	1
	2
	
	

	6
	1
	0
	1
	1
	
	


6.2. Lịch trình và phương pháp dạy - học cụ thể


Chủ đề 1: Thông tin và cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử 
Tuần 1/ Thời gian từ: 22/10/2012   đến:  29/10/2012

Phương pháp dạy – học: Dựa trên chủ đề
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Thông tin và xử lý thông tin

2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử
3. Chuyển đổi giữa các hệ đếm

4. Khái niệm về tin học
5. Máy tính điện tử và lịch sử phát triển

6. Cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử
	Thuyết giảng
	- Đọc Q.1, chương 1

	

	Bài tập
	
	1. Biểu diễn số trong các hệ đếm khác nhau

2. Thực hiện các phép toán số học nhị phân
	Ra bài tập
	- Làm bài tập: chương 1, Q.1
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	

	Kiểm tra
	
	1. Biểu diễn số trong các hệ đếm khác nhau
2. Thực hiện các phép toán số học nhị phân
	Ra đề kiểm tra
	
	


Chủ đề 2: Hệ điều hành Microsoft Windows XP
Tuần 1/ Thời gian từ: 29/10/2012.   đến: 5/11/2012 

Phương pháp dạy – học: Dựa trên chủ đề
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Tổng quan về hệ điều hành
2. Các tính năng và thành phần cơ bản của WindowsXP
3. Các thao tác cơ bản trên WindowsXP

4. Các chương trình tiện ích của hệ điều hành WindowsXP
	Thuyết giảng
	- Đọc Q.1, chương 2

	

	Bài tập
	
	
	Ra bài tập
	- Làm bài tập: Chương 2, Q.1
	

	Thực hành, thực tập 
	Phòng máy tính
	1. Thao tác trên hệ điều hành Windows: khởi động máy tính, tắt máy, sử dụng bàn phím và chuột… 
2. Thao tác với tập tin và thư mục.

3. Các thao tác cơ bản trên các đối tượng của Windows.

4. Sử dụng một số chương trình tiện ích của hệ điều hành: Windows Explorer, sử dụng công cụ MS Paint vẽ hình học cơ bản, tô màu, cắt dán, sao chép.

5. Tùy chỉnh hệ thống máy tính với Control Panel.
	
	- Làm các bài thực hành chương 2, Q.1
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	

	Kiểm tra
	
	
	Ra đề kiểm tra
	
	


Chủ đề 3: Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word
Tuần 1/ Thời gian từ: 5/11/2012   đến:  12/11/2012

Phương pháp dạy – học: Dựa trên chủ đề
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Đặc điểm của MS Word 
2. Các thao tác cơ bản trong MS Word 

3. Soạn thảo và định dạng văn bản

4. Thao tác trên các đối tượng của văn bản

5. Một số kỹ năng hỗ trợ soạn thảo

6. Định dạng trang và in ấn
	Thuyết giảng
	- Đọc Q.1, chương 3

	

	Bài tập
	
	
	Ra bài tập
	- Làm bài tập: chương 3, Q.1
	

	Thực hành, thực tập 
	Phòng máy tính
	1. Thực hiện các thao tác cơ bản khi làm việc với MS Word.
2. Định dạng văn bản.
3. Chèn đối tượng vào văn bản và định dạng.
	
	- Làm các bài thực hành chương 3, Q.1
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	

	Kiểm tra
	
	
	Ra đề kiểm tra
	
	


Chủ đề 4: Phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel
Tuần 1/ Thời gian từ: 12/11/2012   đến:  26/11/2012

Phương pháp dạy – học: Dựa trên chủ đề
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Các tính năng của phần mềm MS Excel
2. Các thao tác cơ bản trên phần mềm MS Excel

3. Các loại địa chỉ và các kiểu dữ liệu trong MS Excel 

4. Các thao tác soạn thảo dữ liệu

5. Các hàm tính toán trong MS Excel

6. Biểu đồ và in ấn

7. Cơ sở dữ liệu trong MS Excel
	Thuyết giảng
	- Đọc Q.1, chương 4

	

	Bài tập
	
	
	
	- Làm bài tập: chương 4, Q.1
	

	Thảo luận
	
	1. Mục đích của việc sử dụng MS Excel?
2. Phân biệt hàm HLOOKUP và VLOOKUP?
	
	- Theo phân công của nhóm
	

	Thực hành, thực tập 
	Phòng máy tính
	1. Thực hiện các thao tác cơ bản khi làm việc với MS.Excel.
2. Vận dụng các hàm thích hợp, giải quyết các bài toán về tính toán, thao tác với dữ liệu.
	
	- Làm các bài thực hành chương 4, Q.1
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	

	Kiểm tra
	
	
	Ra đề kiểm tra
	
	


Chủ đề 5: Phần mềm tạo phiên thuyết trình Microsoft PowerPoint
Tuần 1/ Thời gian từ: 26/11/2012   đến:  3/12/2012

Phương pháp dạy – học: Dựa trên chủ đề
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Các thao tác cơ bản trong MS Power Point

2. Cách xây dựng slide

3. Kỹ thuật trình diễn, thiết lập và phát hành bài trình diễn

4. Cách sử dụng các template và thiết lập các slide đặc biệt
	Thuyết giảng
	- Đọc Q.1, chương 5

	

	Bài tập
	
	
	Ra bài tập
	- Làm bài tập: chương 5, Q.1
	

	Thảo luận
	
	Mục đích của việc sử dụng MS Power Point?
	
	- Theo phân công của nhóm
	

	Thực hành, thực tập 
	Phòng máy tính
	1. Thực hiện các thao tác cơ bản khi làm việc với MS Power Point
2. Thiết kế phiên trình diễn có sử dụng các thao tác với văn bản, các đối tượng đồ hoạ, và các hiệu ứng tạo ra một bài trình diễn có sức thu hút.
	
	- Làm các bài thực hành chương 5, Q.1
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	

	Kiểm tra
	
	
	Ra đề kiểm tra
	
	


Chủ đề 6: Internet
Tuần 1/ Thời gian từ: 3/12/2012   đến:  10/12/2012


Phương pháp dạy – học: Dựa trên chủ đề
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Mạng máy tính và internet

2. Các ứng dụng cơ bản của internet 

3. Virus tin học
	Thuyết giảng
	- Đọc Q.1, chương 6

	

	Bài tập
	
	
	Ra bài tập
	- Làm bài tập: chương 6, Q.1
	

	Thảo luận
	
	1. Tác hại của virus máy tính?
2. Cách phòng chống virus?

3. Ưu điểm và những lưu ý nào khi sử dụng Internet.
	
	- Theo phân công của nhóm
	

	Thực hành, thực tập 
	Phòng máy tính
	1. Khai thác dịch vụ internet: tìm kiếm, chia sẻ thông tin, thư điện tử
	
	- Làm các bài thực hành chương 6, Q.1
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	

	Kiểm tra
	
	
	Ra đề kiểm tra
	
	


7. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
	Bài giảng Tin học cơ sở
	2012
	ĐHNT
	
	X
	

	2
	Bùi Thế Duy
	Tin học cơ sở
	2004
	ĐHQG Hà Nội
	GV cung cấp
	X
	

	3
	Nguyễn Đình Thuân
	Giáo trình Windows XP, MS. Word, MS. Excel, MS. Power Point
	2008
	ĐH Nha Trang
	Thư viện
	
	X

	4
	Nguyễn Thành Cương
	Hướng dẫn sử dụng Internet
	2007
	NXB Thống kê
	Thư viện
	
	X

	5
	David Poque

	Windows XP for starters
	2005
	O’Reilly
	Gv cung cấp
	
	X

	6
	Hà Thành
	Làm quen với Internet
	2009
	NXB Thống kê
	Thư viện
	
	X


8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên

· 
Thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu của học phần được ghi trong đề cương học phần.
· Các câu hỏi chương và bài tập phải nộp đúng hạn.
· Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ).
· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn của đề cương học phần;

· Ngoài giáo trình và tài liệu do giảng viên cung cấp, người học được khuyến khích tham khảo các tài liệu, tạp chí, sách báo và website liên quan đến học phần.

· Phòng học được trang bị máy chiếu.

· Phòng máy thực tập cài đặt bộ Microsoft Office 2003, Windows XP, Internet.
9. Đánh giá kết quả học tập
9.1. Các hoạt động đánh giá
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): tham gia học đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Điểm danh
	5

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm bài tập
	10

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	5

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Trắc nghiệm, Thực hành trên máy 
	15

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Trắc nghiệm, Thực hành trên máy
	15

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết
	50

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.



(- Căn cứ bảng này trong chương trình học phần, cần trình bày chi tiết từng mục cho cụ thể.  

- Tuỳ từng học phần lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá nêu trên cho phù hợp.


- Cột phương pháp đánh giá: phải chọn một trong các phương pháp gợi ý trên, để quy định, làm cơ sở cho người dạy và học thực hiện đúng cam kết. Không nêu chung chung tất cả các phương pháp trong cột này.

- Tỷ trọng của các mục từ 1 đến 5 quy định, giảng viên phân bổ cho từng mục cụ thể.)
9.2. Lịch thi 

(Theo lịch của trường.)

                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                   GIẢNG VIÊN   
 
Lê Thị Bích Hằng                                                Nguyễn Đình Hoàng Sơn
